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Câu 1 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 3
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Câu 3 (1,0 điểm). Cho hàm số 3 23 1y x x= - +  có đồ thị ( ).C  Viết phương trình tiếp tuyến của đồ 

thị ( ),C  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng : 9 0.x yD + =   

Câu 4 (1,0 điểm). Tính giới hạn: 
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Câu 5 (1,0 điểm). Cho n  là số nguyên dương thỏa mãn 1 35 n
n nC C  . Tìm hệ số của số hạng chứa 8x  
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Câu 6 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
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Câu 7 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm 
ABM ; điểm D(7; -2) nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Viết phương trình đường thẳng AB, 

biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3 13 0x y   . 

Câu 8 (2,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân (AD // BC), BC = 2a, AB 
= AD = DC = a (a > 0). Mặt bên SBC là tam giác đều. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Biết SD 
vuông góc với AC.  

a) Chứng minh mặt phẳng (SBC) vuông góc mặt phẳng (ABCD). Tính độ dài đoạn thẳng SD. 
b) Mặt phẳng    đi qua điểm M thuộc đoạn thẳng OD ( M khác O và D) và song song với 

đường thẳng SD và AC. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng 
  biết MD = x. Tìm x để diện tích thiết diện lớn nhất. 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho dãy số ( )nu  xác định bởi:  
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  Tìm công thức số hạng tổng quát nu  theo n . 
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 Đáp án gồm: 06 trang 

I. LƯU Ý CHUNG: 
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh 
làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa. 
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn. 
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng với phần đó. 
II. ĐÁP ÁN: 

Câu Nội dung trình bày Điểm 
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Vậy phương trình có họ nghiệm 2 .
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3 (1,0 điểm)  

 Đạo hàm 2' 3 6 .y x x= -   

Gọi 3 2( ; 3 1) ( ).M a a a C- + Î  Phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại M  là  
3 2'( )( ) 3 1.y f a x a a a= - + - +   
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Tiếp tuyến vuông góc với đường 9 0x y+ =  nên 0,25 
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Với 1,a =-  phương trình tiếp tuyến là 9 6.y x= +   0,25 

Với 3,a =  phương trình tiếp tuyến là 9 26.y x= -   0,25 

 

 
 
 

4. 

Ta có :     25 3 2 25 2 6 4 1 2 2 .x x x x x x x         

   23 2 1 1 1x x x x x      . 
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Câu 6 

(1,0 
điểm) 

b)Giải hệ phương trình 
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Phương trình (1) trở thành 
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Thay vào (2) ta có pt 4 216 24 3 8 3 4 0x x x      
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Vậy (*) không có nghiệm thỏa mãn 
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7 

 

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm 
ABM ; điểm D(7; -2) nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Viết phương 

trình đường thẳng AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 
3 13 0x y   . 

1.0 

 

Gọi I là trung điểm AB, dễ thấy  GGA GB GD   là tâm đường tròn ngoại 
tiếp 02 90ABD AGD ABD AG DG        
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AMB  vuông tại M 
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Gọi    2 2;  0n a b a b 


 là véc tơ pháp tuyến của AB,  1 3; 1n 


 là véc tơ pháp 

tuyến của AG 

Áp dụng công thức tính góc ta được 
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3 410. 10
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Với b = 0 thì  phương trình AB là 3 0x    

Với 3 4a b   thì  :  4x-3y-24=0AB   D, G nằm về hai phía đối với ABG 

nằm ngoài tam giác ABC(loại) 

Kết luận: Phương trình AB là 3 0x   . 

*Chú ý: Nếu học sinh không loại nghiệm thì không cho điểm phần này. 
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(2 điểm) 
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân (AD // BC), BC = 2a, AB = 
AD = DC = a (a > 0). Mặt bên SBC là tam giác đều. Gọi O là giao điểm của AC và 
BD. Biết SD vuông góc với AC. 
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8a) 
1 

Gọi I là trung điểm của BC nên tứ giác ADCI là hình thoi cạnh a nên IA = IB = IC 
= a thì tam giác ABC vuông tại A, suy ra AC vuông góc DI 
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   || ,AC ID ID AB AC SD AC SID

AC SI

   

 
  

0,25 

Do    , ( )AC SI BC SI SI ABCD ABCD SBC        
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Ta có : 2 2 2SD SI ID a     
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8b) 

1 

Từ M kẻ hai đường thẳng lần lượt song song với SD, AC chúng cắt theo thứ tự SB 
tại Q và AB tại G, AC tại N. Từ G kẻ đường thẳng song song SD, cắt SA tại E,từ N 
kẻ đường thẳng song song với SD cắt SC tại P. Ta được thiết diện là ngũ giác 
GNPQE. 
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(1 điểm) 

Cho dãy số ( )nu  xác định bởi:  
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